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ĐIỀU LỆ

GIẢI KARATEDO VÀ CẦU LÔNG SINH VIÊN, HỌC SINH 
CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2014
Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-HTT ngày 09 tháng 9 năm 2014
 của Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam


Điều 1.  Mục đích yêu cầu


1. Mục đích

a) Thiết thực chào mừng  Kỷ niệm Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014 và các ngày Lễ lớn trong năm. Duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao, đặc biệt là môn võ Karatedo và Cầu lông trong sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng và TCCN, góp phần nâng cao sức khoẻ, giúp ích cho việc học tập, lao động sản xuất.

b) Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị và thành viên tham dự giải. 


2. Yêu cầu

a) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao;


b) Các trường tuyển chọn, cử sinh viên, học sinh dự thi theo đúng đối tượng quy định, có trình độ chuyên môn đảm bảo tốt cho thi đấu;

c) Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức. Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường có VĐV tham dự giải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự tham dự giải của đơn vị mình.

Điều 2. Đơn vị và đối tượng dự thi
1. Đơn vị dự thi
a) Đại học Quốc gia, đại học khu vực

b) Các trường đại học thành viên Đại học Quốc gia, đại học khu vực.

c) Các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.


2. Đối tượng dự thi
a) Sinh viên, học sinh chuyên nghiệp; nghiên cứu sinh, học viên cao học hệ chính quy tập trung dài hạn đang học tập trong các trường đại học, cao đẳng, TCCN và dạy nghề có đạo đức tư cách tốt, có sức khoẻ tốt (được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận) đều được tham dự giải;

b) Các đối tượng không được dự thi: Sinh viên, học sinh chuyên nghiệp, nghiên cứu sinh, học viên cao học học các hệ tại chức, tích luỹ chứng chỉ, giáo dục từ xa. 
Điều 3. Thời gian, địa điểm và chương trình hoạt động
1. Thời gian: Từ ngày 22 đến 30 tháng 11 năm 2014.
2. Địa điểm: Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, số 44 đường Dũng Sỹ Thanh Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
3. Dự kiến chương trình.

- Ngày 22/11/2014: Từ 9:00 đến 16:00 đón tiếp, kiểm tra hồ sơ nhân sự VĐV, cấp phát thẻ thi đấu. 

- Ngày 23/11/2014: 
+ Từ 8h00 -10h00: cân vận động viên tham gia thi đấu môn Karatedo; 
+ Từ 8h00 – 10h30: họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch môn Cầu lông;
+ Từ 14h00 – 16h00: họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu môn Karatedo.
- Ngày 24/11/2014: 

+ Từ 8:00 đến 8:30 Khai mạc Giải  (sau khi kết thúc Lễ Khai mạc sẽ tiến hành thi đấu các nội dung theo lịch chuyên môn).
- Ngày 25/11/2014: từ 19h30 Chương trình Văn nghệ Giao lưu giữa trường ĐH TDTT Đà Nẵng với các đoàn về tham dự Giải.
- Từ ngày 25 đến 30/11/2014: Thi đấu theo lịch chuyên môn
+  Buổi sang bắt đầu từ 8:00 

+  Buổi chiều bắt đầu từ 13:30 
Điều 4. Tính chất, nội dung, phân bảng thi đấu và thủ tục đăng ký
1. Môn Karatedo:

1.1. Tính chất thi đấu: Kata cá nhân và đồng đội nam, nữ; Kumite cá nhân nam, nữ

a) Thi đấu cá nhân: Mỗi trường (đơn vị) được cử 01 vận động viên thi Kata (thi quyền) và 01 vận động viên thi Kumite (đối kháng) cho mỗi hạng cân.

b)  Thi đấu đồng đội Kata: Mỗi trường tham dự được cử 01 đội nam gồm 3 VĐV và 01 đội nữ gồm 03 VĐV.

1.2.  Nội dung thi đấu Kumite:

a) Nam: đến 50kg, 55kg, 60kg, 67kg, 71kg, 75kg, 80kg.

b) Nữ
: đến 44kg, 47kg, 50kg, 55kg, 61kg, 68kg.

1.3. Phân chia hệ thi đấu
a) Hệ nâng cao: Các VĐV có đẳng cấp quốc gia (cấp I, kiện tướng môn Karatedo); sinh viên, học sinh học chuyên ngành môn Karatedo)
b) Hệ phong trào: Các đối tượng còn lại.
1.4. Quy định về trang phục






a) Huấn luyện viên, săn sóc viên phải mặc quần áo thể thao, đi giầy thể thao trong quá trình chỉ đạo và chăm sóc vận động viên trong khi thi đấu.

b) Vận động viên thi đấu phải đảm bảo: 

- Võ phục Karatedo đúng quy định.

- Các dụng cụ bảo vệ: bịt răng, Crokulle, găng thi đấu xanh đỏ, bảo vệ ống quyển và bàn chân (chất liệu mềm, an toàn) hai màu xanh, đỏ.

- Đai thi đấu 2 loại: xanh và đỏ.

- Bảo vệ ngực cho nam và nữ (theo quy định của Luật thi đấu mới).

2. Môn Cầu lông:
2.1. Nội dung thi đấu:
a) Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ (dành cho nhóm đối tượng A)

b) Đồng đội nam, đồng đội nữ; đơn nam, đơn nữ; đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ (dành cho nhóm đối tượng B)
2.2. Thể thức thi đấu: Thi đấu đồng đội và cá nhân: Tuỳ theo số lượng đội đăng ký, Ban Tổ chức sẽ tiến hành chia bảng đấu vòng tròn hoặc loại trực tiếp. 
2.3. Quy định số lượng vận động viên:

a) Nội dung thi đấu cá nhân, mỗi đơn vị được đăng ký: 2 đơn nam, 2 đơn nữ, 1đôi nam, 1 đôi nữ, 1 đôi nam nữ (cho cả hai nhóm đối tượng A và B).
* Lưu ý: Các đôi, đơn cùng đơn vị sẽ không gặp nhau ở trận đầu tiên.

 b) Nội dung thi đấu đồng đội: mỗi đội phải có tối thiểu 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ mới được quyền tham gia thi đấu. Phải có từ 3 đội của 3 đơn vị trở lên Ban Tổ chức mới tổ chức giải đồng đội (2 đôi, 1 đơn và mỗi vận động viên chỉ được thi đấu tối đa 01 trận đôi và 01 trận đơn).
 c) Quy định đối với VĐV: mỗi vận động viên được quyền thi đấu 2 nội dung của giải (không kể nội dung đồng đội).
d) Quy định về trang phục: Các vận động viên mặc trang phục thi đấu theo quy định chuyên môn của luật Cầu lông hiện hành và in tên đơn vị trường phía sau hoặc phía trước áo. Khi trình diễn khai mạc và bế mạc giải phải mặc đồng phục toàn đoàn.

d) Cầu  thi đấu: Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.
2.4. Phân chia nhóm đối tượng A và B:
a) Nhóm đối tượng A: Các VĐV có đẳng cấp I, kiện tướng quốc gia, đạt huy chương ở các giải quốc gia, quốc tế từ năm 2010 trở lại đây và các sinh viên học chuyên ngành cầu lông trong các trường đại học, cao đẳng chuyên TDTT.

a) Nhóm đối tượng B: Các đối tượng còn lại.
2.5. Đăng ký thi đấu
a) Đăng ký sơ bộ: Các đơn vị gửi đăng ký sơ bộ về Ban Tổ chức Giải trước ngày 30/10/2014 (theo mẫu A1) về địa chỉ e.mail: pvtinh@moet.edu.vn

b) Đăng ký chính thức: Danh sách đăng ký chính thức do lãnh đạo trường ký, đóng dấu (theo mẫu A2) gửi bằng đường bưu điện (hoặc Scan gửi qua địa chỉ e.mail) về Ban Tổ chức giải trước ngày 15/11/2014 theo các địa chỉ sau:

+ Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; e.mail: pvtinh@moet.edu.vn. Điện thoại liên hệ: 0946.083535 (đ/c Phạm Văn Tịnh);
+ Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, số 44 Dũng Sỹ Thanh Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, e.mail: thangha_74@yahoo.com.vn. Điện thoại liên hệ: 0905. 118189 (đ/c Dương Mạnh Thắng). 

c) Thủ tục kiểm tra nhân sự và cấp thẻ thi đấu: Các đơn vị phải đảm bảo đầy đủ các giấy tờ theo qui định để làm thủ tục kiểm tra nhân sự đối với VĐV mới được cấp thẻ thi đấu, gồm:

+ Phiếu dự thi (theo mẫu A3):



+ Bản đăng ký dự thi chính thức được lãnh đạo trường ký và đóng dấu (theo mẫu A2)
+ Hồ sơ ảnh của đoàn (theo mẫu A4)
+ Thẻ sinh viên, học sinh chuyên nghiệp và chứng minh thư nhân dân (một bản gốc và một bản photo, sau khi kiểm tra BTC sẽ lưu lại bản photo CMND và thẻ HSSV)
+ Giấy khám sức khoẻ “của từng vận động viên” “theo mẫu quy định” do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ để tham dự giải (không quá 60 ngày tính đến ngày tổ chức thi đấu).
Điều 5. Luật, trọng tài và cách xếp hạng toàn đoàn
1. Luật thi đấu:

a) Môn Karatedo: Thi đấu theo Luật mới của Liên đoàn Karatedo thế giới do Tổng cục Thể dục thể thao dịch và ban hành năm 2012.

b) Môn Cầu lông: Thi đấu theo Luật Cầu lông hiện hành của Tổng cục TDTT.

2. Trọng tài làm nhiệm vụ do Ban Tổ chức điều động.

3. Cách xếp hạng toàn đoàn: Giải toàn đoàn được tính theo tổng số huy chương Vàng sau đó đến Bạc và Đồng của các nội dung thi đấu, nếu số lượng huy chương vàng, bạc, đồng bằng nhau sẽ ưu tiên cho các đoàn có nội dung đồng đội theo thứ tự nhất, nhì và ba.


* Lưu ý: Các nội dung thi đấu nếu có dưới 03 VĐV hoặc dưới 03 đội, Ban Tổ chức sẽ xem xét và quyết định hình thức thi đấu và trao giải tại cuộc họp trưởng đoàn sau khi đã thông qua ý kiến của các đoàn.

Điều 6. Kinh phí
1. Kinh phí tổ chức do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam phối hợp với Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đảm nhiệm.

2. Các đơn vị tham dự giải tự túc toàn bộ chi phí, gồm: bồi dưỡng tập luyện, thi đấu; đi lại, ăn ở trong quá trình tập huấn và thi đấu cho các thành viên của đoàn theo quy định hiện hành. Lệ phí bảo hiểm vận động viên: 30.000đ/VĐV (đối với môn Karatedo) và chi phí làm thẻ cho cán bộ, VĐV và in ấn tài liệu: 20.000đ/người.
Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại

1. Khen thưởng: Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam tặng:
1.1. Môn Karatedo:
a)  Cờ, phần thưởng toàn đoàn cho: 01 đoàn đoạt giải nhất, 01 đoàn đoạt giải nhì và 02 đoàn đoạt giải ba ở mỗi hệ thi đấu. 

b) Huy chương cho: 01 VĐV đạt giải nhất, 01 VĐV đạt giải nhì và 02 VĐV đạt giải ba ở từng nội dung thi của mỗi hệ thi đấu.
1.2. Môn Cầu lông:
a) Cờ thưởng, Huy chương và phần thưởng cho các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ đạt thành tích nhất, nhì và đồng giải ba;

b) Huy chương và phần thưởng cho các nội dung đơn, đôi đạt các thứ hạng nhất, hạng nhì và đồng hạng ba ở mỗi nội dung thi đấu.

2. Kỷ luật: Các vận động viên vi phạm Điều lệ giải, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Ban Tổ chức giải.

3. Khiếu nại: Mọi trường hợp khiếu nại phải bằng văn bản gửi cho trọng tài, Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức giải. 

a) Các khiếu nại về kỹ thuật phải nộp đơn trong vòng 05 phút sau khi trận đấu kết thúc.

b) Các khiếu nại về nhân sự, Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời, nếu chưa xác định được vi phạm về nhân sự dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc giải. Đơn vị vi phạm sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công tác thẩm tra, huỷ toàn bộ kết quả thi đấu của các vận động viên đơn vị đó; đơn vị khiếu nại sai sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công việc thẩm tra của Ban Tổ chức và chịu kỷ luật tuỳ theo mức độ.

c) Các quyết định của Ban Tổ chức về vấn đề khiếu nại mọi cá nhân, đơn vị có liên quan phải tuyệt đối chấp hành.

Điều 8. Công tác chỉ đạo giải


Giải Karatedo và Cầu lông sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014 do Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam chỉ đạo toàn bộ giải.
	
	                  TM. HỘI THỂ THAO ĐH&CN VIỆT NAM


                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ
                                                                                               (Đã ký)
                                                                  Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT

                                                                                          Ngũ Duy Anh

KÝ SƠ BỘ

GIẢI KARATEDO – CẦU LÔNG SINH VIÊN, HỌC SINH 

CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM – 2014

Đơn vị :....................................................................................................................

Trưởng đoàn :....................................điện thoại liên hệ: ..........................................

	TT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Tổng số cán bộ đoàn
	
	

	2
	Tổng số vận động viên
	
	

	
	- Karatedo
	
	

	
	- Cầu lông
	
	


Lưu ý: Bản đăng ký sơ bộ này gửi về thường trực Ban Tổ chức trước ngày 30/10/2014 theo địa chỉ: pvtinh@moet.edu.vn

MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN KARATEDO SINH VIÊN, HỌC SINH CHUYÊN NGHIỆP TQ NĂM – 2014

Đơn vị :....................................................................................................................

Trưởng đoàn :..........................................................................................................

Huấn luyện viên :....................................................................................................

Tổng số VĐV tham dự :........VĐV, trong đó nam:.........VĐV, nữ: ............VĐV

1. Môn Karatedo: Hệ thi đấu (ghi rõ: nâng cao hoặc phong trào)…………………………….

	TT
	Nội dung thi đấu
	Họ và Tên
	Ngày sinh

	1
	Kumite cá nhân nam hạng 50kg
	
	

	2
	Kumite cá nhân nam hạng 55kg
	
	

	3
	Kumite cá nhân nam hạng 60kg
	
	

	4
	Kumite cá nhân nam hạng 67kg
	
	

	5
	Kumite cá nhân nam hạng 71kg
	
	

	6
	Kumite cá nhân nam hạng 75kg
	
	

	7
	Kumite cá nhân nam hạng 80kg
	
	

	8
	Kata cá nhân nam
	
	

	9


	Kata đồng đội nam ( 03VĐV)
	1)
	

	
	
	2)
	

	
	
	3)
	

	10
	Kumite cá nhân nữ hạng 44kg
	
	

	11
	Kumite cá nhân nữ hạng 47kg
	
	

	12
	Kumite cá nhân nữ hạng 50kg
	
	

	13
	Kumite cá nhân nữ hạng 55kg
	
	

	14
	Kumite cá nhân nữ hạng 61kg
	
	

	15
	Kumite cá nhân nữ hạng 68kg
	
	

	16
	Kata cá nhân nữ
	
	

	17


	Kata đồng đội nữ (03 VĐV)
	1)
	

	
	
	2)
	

	
	
	3)
	


              …….,ngày        tháng       năm 2014

                         Thủ trưởng đơn vị

              ( Ký tên và đóng dấu )

Lưu ý: Bản đăng ký chính thức này gửi về thường trực Ban Tổ chức trước ngày 15/11/2014 theo hướng dẫn tại Điều lệ Giải

MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN CẦU LÔNG SINH VIÊN, HỌC SINH CHUYÊN NGHIỆP TQ NĂM – 2014

Đơn vị :....................................................................................................................

Trưởng đoàn :..........................................................................................................

Huấn luyện viên :....................................................................................................

Tổng số VĐV tham dự :........VĐV, trong đó nam:.........VĐV, nữ: ............VĐV

1. Môn Cầu lông: Hệ thi đấu (ghi rõ: nhóm A hay B)…………………………….

	TT
	Nội dung thi đấu
	Họ và Tên
	Ngày sinh

	1
	Đơn nam (1)
	
	

	2
	Đơn nam (2)
	
	

	3
	Đơn nữ (1)
	
	

	4
	Đơn nữ (2)
	
	

	5
	Đôi nam
	
	

	
	
	
	

	6
	Đôi nữ
	
	

	
	
	
	

	7
	Đôi nam, nữ
	
	

	
	
	
	

	8
	Đồng đội
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


              …….,ngày        tháng       năm 2014

                         Thủ trưởng đơn vị

              ( Ký tên và đóng dấu )

Lưu ý: Bản đăng ký chính thức này gửi về thường trực Ban Tổ chức trước ngày 15/11/2014 theo hướng dẫn tại Điều lệ Giải

HỒ SƠ ẢNH  VẬN ĐỘNG VIÊN

THAM GIA GIẢI KARATEDO – CÂU LÔNG SINH VIÊN, HỌC 

SINH CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC - 2014

Đơn vị: …………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………..


  Họ tên:…………………                                       Họ tên:…………………..             

  Chức vụ:…………….                                           Chức vụ:…………………        



  Họ tên:…………………                                       Họ tên:…………………..             

  Chức vụ:…………….                                           Chức vụ:…………………        


Họ tên:…………………                                       Họ tên:…………………..             

Chức vụ:…………….                                           Chức vụ:…………………        

                                                          ………., ngày       tháng       năm 2014








 Thủ trưởng đơn vị







                (Ký, đóng dấu)

Lưu ý: Hồ sơ ảnh nộp cùng các giấy tờ liên quan về Ban Tổ chức trong ngày kiểm tra hồ sơ nhân sự 22/11/2014 tại Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Mẫu A3





Trường:…………………………………………………………





PHIẾU DỰ THI GIẢI KARATEDO VÀ CẦU LÔNG


SINH VIÊN, HỌC SINH CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2013





Họ và tên:


Ngày tháng năm sinh:                         Dân tộc:


Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú:


Lớp:              Khoa:                             Khóa: 


           Học sinh, sinh viên tham dự giải                                        Hiệu trưởng


                                (Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký tên, đóng dấu)  








Ảnh 3x4 có dấu giáp lai





Mẫu A2





Mẫu A2





Mấu A4








Ảnh 3x4 có dấu giáp lai











Ảnh 3x4 











Ảnh 3x4 có dấu giáp lai











Ảnh 3x4 











Ảnh 3x4 











Ảnh 3x4 có dấu giáp lai











Ảnh 3x4 








Ảnh 3x4 có dấu giáp lai











Ảnh 3x4 có dấu giáp lai


 








Ảnh 3x4 











Ảnh 3x4 








Ảnh 3x4 có dấu giáp lai
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